
BẢNG TỔNG HỢP HAI MẶT GD - HK1 - NH: 2014 - 2015Phòng GD&ĐT Krông Ana
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Lớp: 6A1. GVCN: Bùi Thị Ánh TuyếtTrường THCS Lương Thế Vinh

TT232TK7.78.1ĐĐĐ8.47.56.98.66.87.38.47.37.2xAnhVũ Ngọc1

TT27TK7.97.9ĐĐĐ7.98.97.78.76.67.48.86.38.4xAnhPhạm Thị2

G21TG8.07.7ĐĐĐ7.67.68.49.46.78.48.27.38.7ĐứcPhan Minh3

G17TG8.78.1ĐĐĐ8.49.48.99.57.08.39.38.99.3HiếuNguyễn Gia4

G11TG8.58.2ĐĐĐ7.98.99.39.46.88.38.89.28.5xHiềnNguyễn Thị Thúy5

G14TG8.38.5ĐĐĐ7.78.69.68.97.37.38.77.88.4xLànhNguyễn Thị6

G2TG9.08.8ĐĐĐ7.910.08.19.57.89.28.99.79.8xLinhNguyễn Ngọc Diệu7

TT34TK7.66.6ĐĐĐ7.09.06.47.66.29.17.47.99.0LongNguyễn Duy8

TT24TK8.08.4ĐĐĐ7.58.68.38.86.57.88.57.87.6LongPhạm Ngọc9

TT29TK7.88.0ĐĐĐ8.18.17.47.46.78.67.97.98.1MinhPhan Tuấn10

TT23TK8.18.3ĐĐĐ8.59.38.38.47.18.58.86.28.0xMyVũ Thị Trà11

G14TG8.38.1ĐĐĐ7.69.59.18.66.99.19.06.88.3xNaNguyễn Thị Hồng12

G14TG8.38.5ĐĐĐ8.59.28.48.76.98.67.88.48.4NamPhạm Đình Hải13

G7TG8.77.8ĐĐĐ8.110.09.08.97.08.88.89.29.3NamLê Phạm Nhật14

G14TG8.38.6ĐĐĐ8.09.28.48.76.78.68.88.18.3xNgaDương Thị Thanh15

G18TG8.28.7ĐĐĐ8.19.58.58.27.08.67.87.08.6xNgânPhạm Thị Trúc16

TT29TK7.87.8ĐĐĐ6.68.98.17.76.48.48.96.68.5xNgọcVũ Hồ Bảo17

G7TG8.79.0ĐĐĐ8.19.68.69.67.48.99.08.38.8xNgọcĐặng Thị Bích18

38KTb7.18.0ĐĐĐ7.96.96.38.46.27.67.76.06.1xxNguin B'yăH '19

TT36TK7.28.1ĐĐĐ7.57.86.67.25.67.77.76.87.1xNhiLê Nguyễn Yến20

TT36TK7.27.5ĐĐĐ7.45.57.37.96.27.98.16.47.7PhiPhan Hoài21

G111TG8.58.0ĐĐĐ7.98.88.59.48.08.58.48.98.1xPhươngNguyễn Thị Thu22

TT32TK7.78.0ĐĐĐ7.48.97.88.55.68.38.26.38.2TấnĐào Hữu23

TT24TK8.07.5ĐĐĐ8.37.58.98.66.98.38.87.37.8xTâmNguyễn Thị Quỳnh24

G10TG8.68.4ĐĐĐ8.19.99.29.16.98.88.68.38.7ThànhNguyễn Hữu25

G3TG8.98.4ĐĐĐ8.49.88.29.58.09.39.18.89.5xThảoLâm Thị Phương26

TT129TK7.87.9ĐĐĐ7.69.17.87.56.07.68.18.18.0xThạchLại Tiến27

G4TG8.88.6ĐĐĐ8.79.09.79.47.18.49.48.88.4xThươngNguyễn Thị28

G11TG9.18.8ĐĐĐ8.610.08.79.48.19.38.98.99.8xTrangNguyễn Thị Hoài29

TT24TK8.08.0ĐĐĐ8.08.28.19.27.08.38.87.37.2xTrângNguyễn Kim30

G4TG8.88.4ĐĐĐ7.99.98.99.07.29.68.69.19.5TuấnNguyễn Đức Anh31

G11TG8.58.1ĐĐĐ7.89.08.79.27.38.88.68.89.1TuấnĐinh Công32

G21TG8.08.2ĐĐĐ7.87.58.29.16.88.28.37.88.5xTuyềnTrần Thị Thanh33

G19TG8.17.8ĐĐĐ7.98.98.77.67.07.68.29.38.0VinhLê Đình34

TT34TK7.68.2ĐĐĐ7.39.85.56.56.37.67.78.78.0VinhNguyễn Thành35

TT27TK7.98.7ĐĐĐ8.68.58.08.15.68.28.66.87.5xVuiNguyễn Thị Kim36

G4TG8.88.8ĐĐĐ8.99.39.49.47.28.48.99.28.5xxWaih Buôn YăH '37

G19TG8.18.2ĐĐĐ8.88.57.78.96.98.48.27.08.0xYếnĐặng Thị38
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Tỉ lệ

38383838383838383838383838Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.06.86.66.66.15.87.37.06.16.4Bình quân khối

8.288.88.28.66.88.48.57.98.3Bình quân lớp
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GDCDN.NgữĐịaSửVănTinSinhLýToán

Buôn Trấp, Ngày 31  Tháng 12  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Nga

5.3%7.9%60.5%39.5%57.9%0%0%2.6%97.4%0%0%2.6%39.5%57.9%0%0%0%31.6%68.4%

232315220013700115220001226

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu

Võ Đăng Kha


